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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao 
đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Tổng
Số

Chức danh Trình độ đào tạo HạnỊ
ng

l chức danh 
lề nghiệp

STT Nội dung
Giáo

sư

Phó
Giáo

sư

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ

khác

Hạng
IếII

Hạng
il Hạng I

I rfì Ả ẤTông sô

1 Giảng viên cơ 
hữu theo ngành

a Khối ngành I

Ngành Thiết kế 
đồ hoa 9 0 0 1 8 0 0 0

b Khối ngành II

Ngành...

c Khối ngành III

Ngành Tài chính 
-  Ngân hàng 25 0 1 9 15 0 0 0

Ngành Kế toán 15 0 1 3 11 0 0 0

Ngành ỌTKD 20 0 1 12 7 0 0 0

Ngành
Marketing 10 0 0 3 7 0 0 0

Ngành Kinh 
doanh quốc tế 10 0 0 4 6 0 0 0

Ngành Luật 
Kinh tế 26 0 1 9 12 4 0 0

d K hối ngành IV

Ngành Hóa học 10 0 0 1 9 0 0 0

đ Khối ngành V

Ngành
CNKTCT Xây 14 1 0 1 12 0 0 0



dựng

Ngành CNTT 27 0 0 1 24 2 0 0

Ngành KT Điện, 
ĐT 13 0 0 1 11 1 0 0

Ngành CNTP 10 0 1 0 9 0 0 0

Ngành NTTS 10 0 0 1 9 0 0 0

Ngành Thú Y 20 0 1 1 18 0 0 0

Ngành Logistics 
và quản lý chuổi 
cung ứng

14 1 0 1 12 0 0 0

e Khối ngành VI

Ngành Dược 94 1 4 35 47 7 0 0

Ngành Điều 
dưỡng 29 0 0 2 18 9 0 0

Ngành Dinh 
dưỡng 11 0 0 2 9 0 0 0

Khối ngành VII

Ngành QLĐĐ 10 1 0 1 8 0 0 0

Ngành Ngôn 
ngữ Anh 16 0 0 2 14 0 0 0

Ngành Văn học 9 0 0 1 8 0 0 0

Ngành Việt 
Nam hoc 9 0 0 1 8 0 0 0

Ngành TTĐPT 10 0 0 1 9 0 0 0

Ngành Du lịch 10 0 0 1 9 0 0 0

Ngành
QTDVDL&LH 10 0 0 2 8 0 0 0

Ngành QTKS 10 0 0 4 6 0 0 0

Văn hóa hoc 10 0 0 1 9 0 0 0
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B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Họ và tên N ăm  sinh G iới tính Chức danh Trình độ đào tạo
Chuyên ngành  

giảng dạy

1
Khối ngành I
Lê Đông Phương 09/11/1983 Nam Thac sĩ Thiêt kê đô hoa

Đinh Diệp Phương 13/04/1988 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Nguyễn Hồng Trang 26/05/1984 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Phan Kim Chinh 21/07/1971 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Nguyễn Thị Hường 16/02/1984 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Nguyễn Chí Hải 17/12/1983 Nam Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Trần Thị Thu Hà 01/09/1983 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Võ Quốc Thái 25/02/1988 Nam Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Lê Ngọc Minh 28/12/1952 Nam riến sĩ Thiết kế đồ họa

Khối ngành II
2

3
Khối ngành III
Thái Thi Bích Trân 18/04/1984 Nữ rhac sĩ Kê toán

Nguyễn Huy Trung 19/12/1988 Nam rhạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thanh Quý 18/02/1951 Nữ Tiến sĩ Kế toán

Huỳnh Thị Phượng 
Khanh

09/01/1987 Nữ rhạc sĩ K.ế toán

Nguyễn Đức Thanh 12/04/1958 Nam Tiến sĩ Ke toán

Lê Tú Anh 24/11/1985 Nữ rhạc sĩ Kế toán

Nguyễn Năng Phúc 11/05/1948 Nam Phó giáo sư riến sĩ K.ế toán

Bùi Đức Hoàn 10/02/1976 Nam Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thị Bích Sơn 20/09/1981 Nữ rhạc sĩ Kế toán

ĩrần Thúy Nghiệm 07/1 1/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

Đào Trọng Thanh 23/03/1952 Nam riển sĩ Kế toán

Huỳnh Thị cẩm  Thơ 01/01/1985 Nữ rhạc sĩ Kế toán

Huỳnh Hoa Mai 20/10/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

Nguyên Thị Thanh 
Hiền 22/10/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

Trần Thị Kiều Diễm 20/09/1980 Nữ rhạc sĩ Kế toán

Phòng Thị Huỳnh Mai 15/09/1975 Nữ Thạc sĩ
Kinh doanh quôc
tế

Nguyên Thị Thanh 
Trúc

09/05/1978 Nữ Thạc sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

-.ương Lễ Nhân 11/02/1982 Mam Tiến sĩ ECinh doanh quôc 
tế
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Nguyễn Hoàng Giang 10/10/1986 Nam Thạc sĩ Kinh doanh quôc 
tế

Võ Khắc Huy 06/10/1985 Nam Tiến sĩ Kinh doanh quôc 
tế

Trần Thị Kiều Trang 16/07/1982 Nữ Tiến sĩ
Kinh doanh quôc
tế

Lê Thái Cường 30/12/1980 Nam Tiến sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

Nguyễn Phúc Khánh 19/02/1988 Nam Thạc sĩ Kinh doanh quôc
tế

Đào Duy Tùng 29/03/1987 Nam Tt, ~Thạc sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

Lương Văn Cầu 30/01/1952 Nam Thạc sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

Trần Trung Du 26/03/1985 Nam Thạc sĩ Luật kinh tế

Lê Thị Ngần 20/10/1986 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Tiến Dũng 10/08/1966 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Trần Văn Thắng 02/02/1955 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Đoàn Năng 12/09/1952 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Luật kinh tế

Trần Thu Trang 20/07/1991 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Minh Nhật 20/12/1984 Nam Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Hồng Chi 05/08/1988 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Đặng Thùy Vân 01/01/1982 Nữ Đại học Luật kinh tế

Nguyễn Mỹ Tiên 01/01/1990 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Bùi Quang Nhơn 13/06/1945 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Mạc Thiện Kim Thi 13/12/1983 Nữ Đại học Luật kinh tế

Nguyễn Minh Tuấn 16/07/1955 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Xuân Tiền 20/03/1980 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Lê Trường Giang 02/07/1981 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Mạnh Bình 03/12/1956 Nam riến sĩ Luật kinh tể

Võ Hồng Lĩnh 19/04/1989 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Trương Kim Phụng 06/10/1983 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Anh Thư 23/09/1995 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Kỳ Việt 31/01/1947 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Lâm Hồng Loan Chị 15/01/1987 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Lê Văn Định 20/10/1978 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Hồ Quang Huy 11/02/1982 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Trần Thị Thu Huyền 26/08/1984 Nữ Đại học Luật kinh tế

Nguyễn Ngọc Diệp 10/09/1989 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Mai Kim Thuận 21/10/1987 Nữ Đại học Luật kinh tế
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Đỗ Quý Hội 15/05/1974 Nam Tiến sĩ Marketing

Thái Ngọc Vũ 20/12/1979 Nam Thạc sĩ Marketing

Nguyên Huỳnh Phước 
Thiên

31/01/1977 Nam Tiến sĩ Marketing

Nguyễn Ngọc Minh 21/08/1952 Nam Tiến sĩ Marketing

Thái Phương Phi 11/08/1978 Nữ Thạc sĩ Marketing

Nguyễn Văn Điệp 12/07/1984 Nam Thạc sĩ Marketing

Nguyễn Thị Kim An 12/10/1978 Nữ Thạc sĩ Marketing

Nguyễn Kim Thắm 18/09/1981 Nữ rhạc sĩ Marketing

Ngô Thị Kim Phụng 03/07/1987 Nữ rhạc sĩ Marketing

Đinh Vũ Long 25/02/1979 Nam rhạc sĩ Marketing

Phạm Minh Thủy 23/03/1955 Nữ rhạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Trịnh Thị Thành Minh 26/01/1986 Nữ -J-1« ~Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Phạm Phi Hùng 03/03/1949 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Phan Kim Tuyến 30/07/1971 Nam Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Đinh Đình Trung 08/01/1969 Nam Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Ngọc Tú 05/12/1983 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Khổng Quốc Minh 07/01/1980 Nam rien sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Thanh Liêm 03/11/1978 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Đặng Huy Hoàng 12/03/1984 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Trần Anh Dũng 05/01/1952 Nam Tiến sĩ
Quản ữị kinh 
doanh

Trịnh Nguyên Viêt 
Tâm 10/08/1972 Nam rien sĩ

Quản trị kinh 
doanh

Triệu Thái Dương 21/06/1985 Nam rhạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Đình Chiến 01/01/1974 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Trần Hữu Xinh 19/07/1981 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Lâm Văn Tiền 09/09/1989 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Ân Niên 10/06/1937 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Ngọc Hiếu 11/10/1985 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Bùi Văn Sáu 25/11/1950 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Tấn Bình 25/12/1963 Nam Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh
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Đào Duy Huân 25/12/1952 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Thái Kim Hiền Nhân 08/08/1978 Nam Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Lý Thị Phương Thảo 27/06/1981 Nữ Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Võ Hương Giang 15/03/1981 Nữ Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Trần Minh Sơn 06/07/1989 Nam Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
hàng

Trương Văn Sang 25/02/1982 Nam Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Phan Văn Phúc 22/02/1989 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Phan Tùng Lâm 26/04/1954 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Lê Thị Ngọc Em 28/10/1986 Nữ Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Võ Ngọc Hải 20/09/1981 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Thiệu Hoàng Phương 
Thanh

19/07/1981 Nữ Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Ngô Phước Hữu 29/12/1989 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Phan Ngọc Bảo Anh 28/07/1991 Nữ Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Nguyễn Trí Dũng 19/10/1970 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Hoàng Công Hiến 30/01/1976 Nam rhạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Trần Quang Phương 05/11/1973 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Lê Cảnh Bích Thơ 12/07/1991 Nữ Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Nguyễn Thắng Lợi 01/01/1973 Nam Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Trần Kiều Nga 23/12/1977 Nữ Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Trần Ái Kết 05/01/1954 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Trần Phúc Hải 01/01/1981 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Bùi Hồng Đới 21/07/1960 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Nguyễn Minh Tiến 26/07/1978 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Nguyễn Thiện Phong 10/01/1958 Nam Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Nguyễn Huỳnh Thanh 01/01/1962 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

rất Duyên Thư 26/12/1978 Nữ Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

4
Khối ngành IV
Nguyễn Ngọc Linh 03/09/1988 Nam rhac sĩ íoá hoc
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Hà Thanh Mỹ Phương 22/02/1981 Nữ Tiến sĩ Hoá học

Nguyễn Ngọc Yến 07/07/1985 Nữ Thạc sĩ Hoá học

Nguyễn Minh Kha 01/01/1986 Nam Thạc sĩ Hoá học

Huỳnh Ngọc Trung 
Dung 08/10/1985 Nam Thạc sĩ Hoá học

Võ Phước Hải 25/03/1989 Nam Thạc sĩ Hoá học

Nguyễn Phú Quý 09/07/1993 Nam Thạc sĩ Hoá học

Lê Phú Nguyên Thảo 04/09/1988 Nữ Thạc sĩ Hoá học

Nguyễn Phước Định 28/04/1988 Nam Thạc sĩ Hoá học

Trì Kim Ngọc 20/12/1990 Nữ Thạc sĩ Hoá học

Khối ngành V

5
Vũ Quang Thanh 27/01/1953 Nam Tiến sĩ

Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Văn Đạt 12/09/1934 Nam Giáo sư Tiến sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
sây dựng

Nguyễn Phượng Kiều 03/12/1993 Nữ rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Phạm Nhật Thuật 10/10/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Quốc Việt 27/10/1978 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
sây đựng

Trần Đức Thưởng 28/07/1987 Nam rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Trường Giang 09/10/1969 Nam rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Đỗ Trần Như Vân 29/09/1981 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Lã Hồng Hải 02/10/1984 Nam rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Văn Thành 18/01/1980 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Hồ Bình Phương 04/08/1978 Síam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Trần Quang Vinh 12/12/1984 Mam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Đoàn Thanh Son 24/11/1966 Síam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng
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Phan Quốc Cường 01/01/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Huỳnh Quốc Trung 27/09/1975 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Lê Hoài 
Phương

29/05/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Hoàng Vương 04/12/1982 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Vĩnh Thành 17/12/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Hồ Văn Tuấn 30/12/1970 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Thanh Phong 01/01/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Trịnh Huề 02/02/1951 Nam Tiến sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Lê Tấn Mỹ 25/08/1993 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Đặng Kim Sản 16/08/1964 Nam Đại học
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Đỗ Chí Tâm 12/11/1984 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Huỳnh Gia Danh 
Nhân

03/05/1973 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Chu Công Hạnh 07/08/1981 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Duy Ninh 16/03/1985 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Thành Trung 23/05/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Ngô Đức Hồng 10/10/1952 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Huỳnh Bé Thơ 27/03/1984 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Trần Quốc Lịnh 21/01/1979 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Đàm Quang Viễn 26/04/1975 Nam rhạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Trần Thanh Nam 14/03/1987 Nam rhạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Đinh Hoàng Văn Bửu 
Thinh

26/05/1971 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Tấn Lợi 20/11/1978 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Chí Cường 11/06/1979 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Đặng Hoàng Tuấn 10/09/1986 Nam rhạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Phạm Thị cẩm  Tú 19/05/1986 Nữ Đại học Công nghệ thông 
tin

Võ Thị Phương 16/07/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Lê Thanh Trúc 23/12/1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin
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Hàng Văn Kiềng 16/12/1987 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Minh Trí 06/09/1979 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Lâm Tấn Phương 01/01/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Ngô Thị Lan 08/10/1985 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Âu Nguyễn Thảo 
Nguyên

14/01/1985 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyên Thị Bích 
Huyền 03/11/1985 Nữ Thạc sĩ

Công nghệ thông 
tin

Lê Phước Khiêm 01/09/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Bùi Xuân Tùng 13/02/1978 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Thị Kim Bằng 23/12/1987 Nữ Đại học
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Minh Hiếu 16/07/1979 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Trịnh Quang Minh 10/04/1978 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyên Vũ Quảng 
Anh

01/10/1982 Nam Tiến sĩ
Công nghệ thông 
tin

Đặng Mạnh Huy 24/09/1989 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Huỳnh Thanh Danh 09/09/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Thị Thu Thảo 21/05/1985 Nữ rhac sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Nguyễn Kim Đông 05/08/1982 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Lê Nguyễn Tường Vi 25/11/1990 Nữ rhạc sĩ
Công nghệ thực 
)hẩm

Lê Hoàng Bảo Trinh 04/05/1981 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
}hẩm

Đống Thị Minh Châu 07/07/1981 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Võ Thị Kiên Hảo 28/12/1984 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Hà Phương Thảo 130/01/1984 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

rrương Thị Ý Nhi 27/03/1992 Nữ rhạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Mguyễn Văn Bá 10/10/1947 Nam Phó giáo sư riến sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Võ Huỳnh Quốc Huy 24/10/1984 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Nguyễn Văn Hồng 01/11/1961 Nam riến sĩ
^ogistics và quản 
ý chuỗi cung ứng

Mguyễn Văn Quẫn 01/08/1985 Mam rhạc sĩ
^ogistics và quản 
ý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Thúy An 29/12/1982 Nữ rhạc sĩ
^ogistics và quản 
ý chuỗi cung ứng
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Tạ Văn Giáp 14/11/1984 Nam Thạc sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Lê Phú Nguyên Hải 07/10/1983 Nam Thạc sĩ Logistics và quản 
[ý chuỗi cung ứng

Võ Thị Mộng Thúy 15/01/1983 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Hữu Danh 25/09/1980 Nam Thạc sĩ Logistics và quản 
[ý chuỗi cung ứng

Phan Văn Tân 01/01/1976 Nam Tiến sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thiện Hùng 01/01/1976 Nam Tiến sĩ
Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Tô Anh Dũng 10/10/1950 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Nguyên Thị Khánh 
Van

03/11/1979 Nữ Thạc sĩ Nuôi trông thuỷ 
sản

Nguyễn Thành Tâm 28/02/1984 Nam rhạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ 
sản

Tạ Văn Phương 14/12/1973 Nam Tiến sĩ
Nuôi ừông thuỷ 
sản

Trần Ngọc Tuyền 12/12/1975 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ
sản

Trần Ngọc Huyền 04/01/1987 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ 
sản

Nguyễn Bảo Trung 19/03/1990 Nam Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ 
sản

răng Minh Khoa 10/09/1976 Nam Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ 
sản

Nguyễn Lê Hoàng 
Yến

02/03/1977 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ 
sản

Nguyễn Hữu Lộc 10/02/1981 Nam Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ 
sản

Phạm Thị M ỹ Xuân 11/01/1987 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ 
sản

Nguyên Thị Mỹ 
Phương

19/02/1987 Nữ rhạc sĩ Thúy

Nguyễn Văn Khanh 25/07/1951 Nam Tiến sĩ Thú y

Phan Văn Thái 26/03/1987 Nam Thạc sĩ Thú y

Nguyễn Minh Trí 14/04/1977 Nam Thạc sĩ Thúy

Thái Quốc Khải 01/01/1983 'Jam Thạc sĩ Thúy

'ỉguyễn Ngọc Mai 
Thy

30/04/1993 Nữ Thạc sĩ Thú y

Trần Thị Đẹp 01/01/1990 Nữ Thạc sĩ Thúy

Trương Thanh Nhã 14/12/1980 Nam Thạc sĩ Thú y

Nguyên Thị Kim 
Đông

24/08/1956 Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Thúy

Nguyễn Văn Bé 01/10/1989 ''ỉam Thạc sĩ Thú y

Nguyên Ngọc Đức An 
Như

03/12/1992 Nữ Thạc sĩ Thú y

Nguyễn Thị Chúc 24/11/1978 Nữ Thạc sĩ Thú y
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Lê Văn Lên 12/02/1988 Nam Thạc sĩ T húy

Nguyên Thị Thúy 
Diễm

03/02/1983 Nữ rhạc sĩ rhú y

Nguyễn Thành Long 30/08/1991 Nam rhạc sĩ rhú y

Trần Kim Chí 01/06/1992 Nam rhạc sĩ rh ú y

Trịnh Thị Hồng Mơ 23/03/1993 Nữ Thạc sĩ rh ú y

Nguyễn Văn Huyền 08/11/1987 Nam rhạc sĩ rhú y

Võ Duy Thanh 06/09/1983 Nam Thạc sĩ Thúy

Huỳnh Hoàng Thi 07/12/1986 Nam Thạc sĩ Thú y

Khối ngành VI
Ò

Nghị Ngô Lan Vi 20/06/1988 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Như Mai 24/02/1968 Nữ Đại học Điều dưỡng

Phạm Thị Kim Hoa 03/12/1969 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Phan Thế Nhựt 04/01/1983 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Mai 
Duyên

04/07/1986 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Anh Khoa 03/03/1984 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Ngô Hùng Ca 01/01/1954 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Việt Hoa 08/03/1958 Nữ Đại học Điều dưỡng

Huỳnh Trinh Thức 20/11/1976 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thanh Trí 22/12/1971 Nam Tiến sĩ Điều dưỡng

Phan Ngọc Thủy 01/04/1955 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyên Thị Hông 
Nguyên 20/04/1987 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyên Thị Kim 
Phương

31/12/1974 Nữ Đại học Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hà 02/06/1957 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Đào 01/01/1984 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Đào Trọng Phuông 20/10/1955 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Đường Thị Anh Thơ 20/11/1979 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Lọt 06/05/1966 Nữ Đại học Điều dưỡng

Lâm Hữu Đức 15/01/1975 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thu Hồng 16/08/1965 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thanh Trí 22/05/1986 Nam Đại học Điều dưỡng

rriệu Anh Đệ 10/12/1977 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyên Thái Phương 
Anh

06/03/1972 Nữ Đại học Điều dưỡng

Trần Trúc Linh 30/04/1985 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Vũ Thị Hương Duyên 27/08/1966 Nữ rhạc sĩ Điều dưỡng
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Lê Thị Tuyết Hạnh 16/06/1950 Nữ Đại học Điều dưỡng

Văn Thị Mỹ Châu 01/01/1954 Nữ Đại học Điều dưỡng

Ngô Trung Quân 25/03/1960 Nam Tiến sĩ Điều dưỡng

Tạ Thành Tài 28/04/1990 Nam Đại học Điều dưỡng

Huỳnh Thị Kim Loan 24/11/1964 Nữ Thạc sĩ Dinh dưỡng

Nguyễn Tấn Lộc 17/06/1970 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Ông Huy Thanh 22/09/1972 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Nguyễn Phi Hùng 07/01/1969 Nữ Thạc sĩ Dinh dưỡng

Quách Ngọc Ngân 01/10/1984 Nữ Thạc sĩ Dinh dưỡng

Huỳnh Huy Cường 18/07/1981 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Trương Son 23/04/1965 Nam Tiến sĩ Dinh dưỡng

Lê Thị Tiến Vinh 06/07/1956 Nữ
Chuyên khoa câp 
[I

Dinh dưỡng

Trần Hữu Thiện 11/09/1982 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Lê Minh Uy 14/02/1965 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Lê Thị Thu Hà 15/10/1966 Nữ rhạc sĩ Dinh dưỡng

Thái Thị Kim Tươi 24/10/1990 Nữ Đại học Dược học

Mai Đình Trị 31/12/1969 Nam Tiến sĩ Dược học

Đặng Minh Khôi 28/03/1953 Nam riến sĩ Dược học

Trần Thị Ánh Loan 10/07/1971 Nữ
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Giang Thị Thu Hồng 25/05/1987 Nữ Đại học Dược học

Đoàn Thanh Trúc 31/08/1989 Nữ Thạc sĩ Dược học

Lưu Hoàng Minh 
Khoa

11/12/1989 Nam Đại học Dược học

Tiêu Hữu Quốc 01/01/1976 Nam
Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Vũ Thị Bình 18/02/1955 Nữ Thạc sĩ Dược học

Võ Thị Minh Ngọc 20/04/1987 Nữ Đại học Dược học

Nguyễn Thanh Huy 15/05/1991 Nam Đại học Dược học

Nguyễn Văn Hiền 09/05/1969 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Xuân 
Khanh

30/09/1982 Nữ riến sĩ Dược học

Nguyễn Ngọc Tâm 04/05/1971 Nam
Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Từ Hoàng Tước 20/07/1964 Nam
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Dương Tòng Chinh 23/03/1967 Nam
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Nguyễn Hữu Phúc 07/01/1987 Nam Thạc sĩ Dược học
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Võ Hồng Nho 06/04/1984 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Thăng 
Thiên

24/01/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Trần Bá Phước 09/06/1979 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Thanh 
Bình

25/07/1988 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Hữu Tiến 14/05/1974 Nam Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Mai Nguyên Ngọc 
Trác

11/06/1982 Nữ Tiến sĩ Dược học

rôn Nữ Tuyết Mai 23/07/1970 Nữ Chuyên khoa câp 
[ Dược học

Hoàng Kim Long 14/10/1986 Nam rhạc sĩ Dược học

Lê Thị Minh Hiếu 21/08/1981 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Nguyệt 
Anh

21/07/1987 Nữ Đại học Dược học

Trương Văn Tuấn 16/06/1954 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Dược học

Thân Thị Mỹ Linh 02/08/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Đỗ Ngọc Cử 24/12/1942 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Phương Thảo 14/06/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Thị Thu Thủy 10/08/1950 Nam Phó giáo sư riến sĩ Dược học

Phạm Đình Hưởng 07/05/1970 Nam liế n  sĩ Dược học

Nguyễn Hiền Nhơn 21/02/1968 Nữ Chuyên khoa câp 
[I Dược học

Phạm Xuân Toàn 05/05/1943 Nam riến sĩ Dược học

Võ Huỳnh Như 23/12/1990 Nữ Thạc sĩ Dược học

Hồ Minh Chánh 20/12/1965 Nam Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

rào Việt Hà 20/01/1961 Nữ Thạc sĩ Dược học

rrần Thị Thùy Trang 29/11/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Trần Công Vinh 02/07/1976 Nam
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Nguyễn Thị Thảo Như 20/08/1986 Nữ rhạc sĩ Dược học

Phạm Thị Thanh 16/02/1978 Nữ rhạc sĩ Dược học

Lê Ngọc Diệp 09/03/1973 Nữ rhạc sĩ Dược học

Phạm Thành Trọng 01/01/1993 Nam Thạc sĩ Dược học

Đinh Thị Thanh Loan 26/11/1988 Nữ Thạc sĩ Dược học

Quách Tố Loan 16/11/1985 Nữ
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Nguyễn Chí Toàn 20/12/1986 'ỉam Thạc sĩ Dược học

Vũ Thị Thảo Ly 03/01/1991 Nữ Thạc sĩ 3ược học

^âm Thị Thu Quyên 06/01/1985 Nữ Thạc sĩ Dược học
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Mai Thị Song Thùy 20/04/1987 Nữ Thạc sĩ Dược học

Phạm Đoan Vi 26/03/1978 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Xuân Linh 13/08/1980 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Đức Trí 27/03/1983 Nam
Chuyên khoa câp
n Dược học

Trần Công Luận 07/12/1953 Nam Giáo sư Tiến sĩ Dược học

Trương Quang Anh 
Vũ

24/03/1971 Nam Chuyên khoa câp 
[I Dược học

Nguyên Thị Tuyêt 
Hương

14/05/1967 Nữ
Chuyên khoa câp 
II Dược học

Đỗ Văn Mãi 01/12/1981 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Chí Thanh 21/05/1981 Nam Tiến sĩ Dược học

Phạm Ánh Tuyết 30/06/1961 Nữ Thạc sĩ Dược học

Ngô Quốc Huy 06/12/1982 Nam Thạc sĩ Dược học

Lâm Võ Hùng 23/10/1964 Nam Chuyên khoa câp 
[I Dược học

Nguyễn Văn Quang 06/05/1958 Nam Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Nguyên Thị Ngọc 
Tiến

06/07/1985 Nữ Thạc sĩ Dược học

Lê Thị Cương 24/03/1965 Nữ riến sĩ Dược học

Vũ Thị Kim Khánh 26/07/1982 Nữ rhạc sĩ Dược học

Đinh Thị Thúy Hương 28/10/1987 Nữ Thạc sĩ Dược học

Đinh Văn Sâm 15/10/1936 Phó giáo sư Tiến sĩ }ược học

Võ Văn Tâm 10/09/1966 síam Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Quỳnh Hương 08/07/1983 'ỉữ Tiến sĩ )ưọc học

Võ Thụy Lữ Tâm 28/09/1986 Nữ Tiến sĩ Dược học

Đinh Văn Huỳnh 02/05/1943 ''lam Tiến sĩ 3ượchọc

Nguyễn Thị Bê 04/06/1965 Nữ
Chuyên khoa câp
n Dược học

Thiều Văn Đường 25/02/1956 Vam Tiến sĩ Dược học

Trần Quang Trí 09/03/1977 'í am Thạc sĩ 3ược học

Trần Phú Vinh 21/11/1979 'lam Thạc sĩ Dược học

Trần Thị Phương Mai 11/06/1983 Nữ Thạc sĩ Dược học

VTai Thanh Trung 21/03/1972 V am
Chuyên khoa câp 
[I Dược học

5hùng Thế Đồng 01/04/1955 Nữ Tiến sĩ 3ượchọc

Mai Tuyết Nhung 27/03/1984 Nữ Thạc sĩ 3ưọ'c học

Trịnh Thị Thùy Linh 13/09/1988 Nữ Thạc sĩ 3ược học

Nguyễn Phương Thảo 01/01/1991 Nữ Dại học Dược học

14



Đặng Thị Kim Ngân 01/08/1988 Nữ Thạc sĩ Dược học

Đào Thị Ngọc Hà 13/07/1988 Nữ rhạc sĩ Dược học

Ngô Thị Hoa 08/10/1973 Nữ riến sĩ Dược học

Dương Thị Bích 22/08/1979 Nữ Tiến sĩ Dược học

Đặng Thị Trúc Giang 20/11/1982 Nữ rhạc sĩ Dược học

Dương Hớn Dinh 15/02/1968 Nam
Chuyên khoa câp 
[

Dược học

Huỳnh Nghĩa Tín 27/09/1986 Nam rhạc sĩ Dược học

Trương Ngọc Đan 
Thanh

13/09/1986 Nữ rhạc sĩ Dược học

Nguyễn Quốc Chính 17/10/1970 Nam riến sĩ Dược học

Trần M ỹ Tiên 16/12/1964 Nữ rhạc sĩ Dược học

Quách Thị Thu Hằng 01/03/1976 Nữ Thạc sĩ Dược học

Phạm Thị Ngọc Dung 14/12/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Lâm Thuận Từ 29/03/1971 Nam
Chuyên khoa câp 
[I Dược học

7 Khối ngành VII
Nguyên Phước Quý 
Ọuang

12/10/1974 Nam Tiến sĩ Du lịch

Trần Thị Mỹ Duyên 03/09/1989 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Lê Thị Nhả Ca 30/04/1990 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Nguyễn Tương Lai 15/05/1986 Nam Thạc sĩ Du lịch

Phan Thị Thúy 
Phượng

02/11/1988 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Trần Minh Hùng 06/07/1976 Nam Thạc sĩ Du lịch

Ngô Hồng Quân 23/02/1979 Nam Thạc sĩ Du lịch

Nguyễn Văn Toàn 15/07/1973 Nam Thạc sĩ Du lịch

Lê Thị Hồng Nhung 17/10/1982 Nữ Thạc sĩ Du lịch
Phạm Thụy Bích 
Nhiên

18/12/1989 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Nguyễn Song Linh 25/03/1986 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Thúy Vân 25/09/1986 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Bùi Thị Trúc Ly 04/08/1987 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Đặng Thị Bảo Dung 02/03/1979 Nữ Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hiệp Thanh 
Nga

22/05/1976 Nữ Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

Võ Văn Sĩ 25/03/1985 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Phan Thị Minh Uyên 14/04/1978 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyên Thị Thúy 
Hằng

20/03/1981 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Ngô Thị Ngọc Thảo 02/11/1979 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
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Đặng Thị Hạnh 16/11/1976 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lý Thị Trà My 12/09/1986 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Mai Thành Hiệp 19/02/1986 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Wa Thái Như Phương 12/09/1983 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Châu Thanh Hải 11/01/1972 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Huỳnh Nguyên Bảo 
Ngọc

20/09/1978 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 11/06/1982 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
T A rr-(/\ rpl • ẠLê Tâm Thiện 20/10/1986 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Mai Linh Cảnh 16/03/1988 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Võ Thị Gương 22/12/1955 Nữ Giáo sư Tiến sĩ Quản lý đất đai

Huỳnh Duy Tân 07/07/1987 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Đỗ Thanh Tân Em 06/05/1990 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Lê Trường Giang 14/02/1971 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Phạm Trung Kiên 10/11/1979 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Võ Văn Bình 01/01/1975 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai

Võ Hoàng Khan 18/09/1989 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Ngô Mỹ Linh 30/03/1987 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai

Vương Thị Quý 12/12/1982 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyễn Hà Quốc Tín 02/12/1980 Nam Tiến sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Lâm Quốc Việt 20/01/1977 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Phan Kỳ Trung 17/11/1995 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyễn Văn So 15/03/1982 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

'íguyễn Hoàng Kiệt 24/04/1981 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Lâm Thị Kim Ngân 07/12/1982 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

T rp Ẵ rrt > ẵLưu Tân Tài 23/10/1977 Sam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyễn Huy Hoàng 24/04/1985 \'am Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyên Thị Thúy 
Oanh

16/01/1986 Nữ -n ~Thac sĩ Quản lý tài 
nguyên và môi
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trường

Trần Kiều Tiên 10/08/1975 Nữ Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn h

Phạm Văn Tài 25/12/1969 Nam Tiến sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn li

Đặng Bích Như 12/09/1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn ti

Phạm Thị Phi Oanh 30/09/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 
du lich và lữ hàn h

Lê Văn Lành 02/02/1980 Nam Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn ti

Nguyễn Thị Tuyết Mai 01/01/1988 Nữ Thạc sĩ
Quản ừị dịch vụ 
du lich và lữ hàn ti

Hứa Như Ngọc 03/06/1987 Nữ Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lich và lữ hàn li

Nguyễn Tuấn Kiệt 01/01/1981 Nam Tiến sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Huỳnh Thị Kiều Thu 25/07/1983 Nữ Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Huỳnh Thị Phượng 
Diễm 22/12/1980 Nữ Thạc sĩ

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Phạm Kim Quyên 08/12/1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Quý 03/08/1981 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Vũ Đức Dũng 24/02/1973 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Lê Thị Anh Thư 09/01/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Lê Hoàng Phúc 23/03/1997 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Trịnh Bửu Nam 30/08/1974 Nam Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Đào Thanh Lam 09/07/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Thái Lâm Toàn 07/04/1980 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Lụa 22/10/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Vương Đình Khoát 07/03/1960 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Nguyễn Lâm Điền 24/08/1955 Nam Tiến sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Phan Trường Sơn 01/06/1980 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Võ Ngọc Văn Quân 05/04/1976 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyễn Trung Hiểu 10/03/1965 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyễn Hồng Quân 01/05/1984 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Võ Thị Cúc Phương 28/05/1980 Nữ Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyên Thị Mộng 
Linh

06/07/1976 Nữ Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Lâm Thiện Khanh 23/09/1957 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Lê Băng Thạch 16/04/1978 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyễn Hoàng Hương 03/02/1966 Nữ Thạc sĩ Truyền thông đa
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phương tiện

Trương Ngọc Diện 18/02/1976 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Huỳnh Công Tín 20/03/1956 Nam Tiến sĩ Văn hoá học

Phạm Thị Kim 
Phương

25/07/1981 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Bùi Thị Xuân Hương 15/02/1987 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Trần Huỳnh Minh Trí 15/07/1988 Nam Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 29/08/1988 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Thị Kiều Nga 09/03/1974 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyên Thị Hoàng 
Oanh

29/01/1977 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Lê Thụy Ngọc Lan 10/07/1978 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Minh Tuấn 30/10/1978 Nam Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Thúy Diễm 27/03/1986 Nữ Thạc sĩ Văn học

Nguyễn Thị Lý 12/07/1981 Nữ Thạc sĩ Văn học

Phạm Thu Hằng 09/02/1980 Nữ Thạc sĩ Văn học

Nguyên Thị Mỹ 
Nhung

10/12/1981 Nữ Thạc sĩ Văn học

Tăng Tấn Lộc 13/04/1980 Nam Tiến sĩ Văn học

Phan Văn Tiến 03/10/1981 Nam Thạc sĩ Văn học

Nguyễn Minh Ca 01/01/1985 Nam Thạc sĩ Văn học

Ngô Thị Minh Hiếu 01/01/1981 Nữ Thạc sĩ Văn học

Nguyễn Thanh Đào 21/02/1987 Nữ Thạc sĩ Văn học

Lê Thị Mai Hương 15/11/1977 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Dương Thanh Xuân 28/01/1984 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Cao Thị Sen 26/09/1984 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Cao Quốc Tuân 20/05/1984 Nam Thạc sĩ Việt Nam học

Giã Văn Phú 30/05/1985 Nam Thạc sĩ Việt Nam học

Trần Thị Tủ Trinh 06/02/1986 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Nguyễn Việt Hùng 14/11/1955 Nam Tiến sĩ Việt Nam học

Nỉguyễn Thị Bích Như 02/03/1985 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Thái Văn Lượng 30/06/1978 'ỉam Thạc sĩ Việt Nam học
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c. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1 Khối ngành I

2 EChối ngành II

3 Khối ngành III 15.1

4 Khối ngành IV

5 tchối ngành V 10.8

6 íChối ngành VI 7

7 tchối ngành VII 10.5

Cần Thơ, ngày^AV. tháng/ũ năm £ .0 /2 -  
Thủ trưởng đon vị


